
           SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

               Số:           /QĐ-BV                      Hoài Nhơn, ngày       tháng  04 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

Mua sắm hàng hoá, công cụ dụng cụ (nhóm 2) năm 2023 

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 
 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 

6 thông qua ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC 

ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 54/1998 QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và chức năng, quyền hạn, nhiệm 

vụ của bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 

viện ĐKKV Bồng sơn; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với Bệnh viện Mắt, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thuộc Sở Y tế giai 

đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-BV ngày 16/02/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm hàng hóa, công cụ dụng cụ năm 2023 

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 



Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-BV ngày 22/02/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa, công cụ 

dụng cụ năm 2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BV ngày 15/3/2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu Mua sắm hàng hóa, công cụ dụng 

cụ năm 2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Xét theo đề nghị của Tổ thẩm định thầu tại Báo cáo thẩm định số 11/BC-TTĐT 

ngày 24/04/2023 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm 

hàng hóa, công cụ dụng cụ (nhóm 2) năm 2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hàng hóa, 

công cụ dụng cụ (nhóm 2) năm 2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn theo hình thức 

chào hàng cạnh tranh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (kèm theo phụ lục). 

1. Nhà thầu được lựa chọn: Hộ kinh doanh Trần Thị Lớp 

Địa chỉ: 327 Đường Phạm Văn Đồng, KP. Bình Chương, P. Hoài đức, TX. 

Hoài Nhơn, T. Bình Định. 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 280.750.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.) 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu 

hợp pháp khác của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Điều 2. Giao cho phòng TC-HC, TC-KT chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám 

đốc việc ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 theo 

đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Phòng TC-HC, phòng TC-KT, đơn vị trúng thầu và các khoa phòng, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

   Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

                                             GIÁM ĐỐC  

                             

  

 

                                    

                                                                                      Trần Quốc Việt



PHỤ LỤC TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BV ngày      /4/2023 

 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Áo gối cotton 
Kích thước: 40cm*60cm,Việt 

Nam 
Cái 100 50.000 5.000.000 

2 
Bót chà nền nhà 

(nhựa) 

nhựa PP, Kích thước:  Dài 28 

cm, rộng 6 cm, Việt Nam 
Cái 100 15.000 1.500.000 

3 Bót giặt nhựa 
nhựa PP,Kích thước: 12 x 6 

cm, Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 100 15.000 1.500.000 

4 Bột mì khuấy hồ 1 ký/bì, Việt Nam Ký 200 25.000 5.000.000 

5 
Ca nhựa uống 

nước nhỏ 

Chất liệu: nhựa dẻo 

 Chiều cao:7cm x 6,5cm rộng, 

Việt Nam 

Cái 100 7.000 700.000 

6 
Cây lau nhà vắt 

trợ lực tròn 

Chất liệu vải coton;  

thân cây bằng inox; Cán dài 

120cm, Việt Nam 

Cây 100 80.000 8.000.000 

7 Cây lau nhà tròn 

Chất liệu vải coton; thân cây 

bằng inox; Cán dài 120cm, 

Trần thức - Việt Nam. 

cây 200 80.000 16.000.000 

8 
Chà cầu tròn 

(nhựa) 

Chất liệu: Nhựa;  

KT: Dài 10 cm; Tay cầm dài 

30 cm, Việt Nam 

Cái 100 25.000 2.500.000 

9 Chà nhôm Nhôm sợi, Việt Nam Miếng 100 6.000 600.000 

10 Chà xoong xanh Sợi cước, Việt Nam Miếng 100 6.000 600.000 

11 Chổi cộng dừa 
Dài: 0,8m - 1m; trọng  lượng: 

450g - 500g, Việt Nam 
Cây 250 23.000 5.750.000 

12 
Chổi đót thủ 

công 

Dài 105cm - 110cm;  

trọng lượng: 450g - 500g,  

Việt Nam 

Cây 600 35.000 21.000.000 

13 
Chổi quét bàn 

sợi nylon 

Chiều dài: 70cm, rộng: 18cm, 

Việt Nam 
Cây 50 35.000 1.750.000 

14 
Chổi quét trần 

nhà, màng nhện 

Thân chổi: Inox, dài 1m – 3.2 

m, có thể rút gọn, Đầu chổi 

làm bằng nhựa tổng hợp, Việt 

Nam 

Cây 100 90.000 9.000.000 



TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

15 
Chổi quét nước 

sợi cước 

KT: dài 130cm, rộng đầu chổi 

6cm. Chất liệu: Cán Inox, đầu 

nhựa PP, Việt Nam 

Cây 100 40.000 4.000.000 

16 
Dao lam 

(thường) 

10 cái /hộp, thép không gỉ, 

Việt Nam 
Cái 2.500  2.500 6.250.000 

17 
Dây thun vòng 

lớn 

Thun có đường kính 4 cm, 

0,5kg/bì; Dây thun Hiệp 

Thành, Việt Nam 

Bì 100 58.000 5.800.000 

18 
Dây thun vòng 

trung 

Thun có đường kính 3 cm, 

0,5kg/bì; Dây thun Hiệp 

Thành, Việt Nam 

Bì 100 58.000 5.800.000 

19 
Dây thun vòng 

nhỏ 

Thun có đường kính 2 cm, 

0,5kg/bì; Dây thun Hiệp 

Thành, Việt Nam 

Bì 50 58.000 2.900.000 

20 
Găng tay cao su 

dài 

Chất liệu: Cao su thiên nhiên, 

Độ dài 42-45 cm; Việt Nam 
Đôi 1.000  25.000 25.000.000 

21 
Găng tay cao su 

trung 

Chất liệu: Cao su thiên nhiên, 

Độ dài 32-35 cm; Việt Nam 
Đôi 500 20.000 10.000.000 

22 
Gáo nhựa múc 

nước 

30 x 21 x H 14cm (Lớn), Gáo 

nhựa múc nước, Hiệp Thành, 

Việt Nam 

Cái 30 20.000 600.000 

23 
Gối hơi (nhân 

viên) 
KT: 40cm*60cm; Việt Nam Cái 100 60.000 6.000.000 

24 
Mùng tuynh cao 

cấp 

Kích thước (dài x rộng): 1m x 

2m. Màu xanh dương, mùng 

tuynh cao cấp Long Việt, Việt 

Nam 

Cái 50 70.000 3.500.000 

25 
Mùng tuynh cao 

cấp 

Kích thước (dài x rộng): 

1m2 x 2m. Màu xanh dương, 

mùng tuynh cao cấp Long Việt, 

Việt Nam 

Cái 200 80.000 16.000.000 

26 
Khăn lau xe 

tiêm 
KT: 14cm * 14cm, Việt Nam Cái 100 8.000 800.000 

27 
Nilon mưa bi 

xanh 
10mét/tấm, Việt Nam Mét 1.200  25.000 30.000.000 

28 Pin vuông 9v 
Kích thước: 25 x 45mm, Pin 

vuông 9v Panasonic, Japan 
Viên 100 15.000 1.500.000 

29 Pin cực tiểu 1,5v 

Loại pin: AAA, 2 viên/vỉ; hộp 

60 viên. Pin cực tiểu 

Panasonic, Japan 

Viên 1.000  7.000 7.000.000 



TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

30 Pin đại 1,5v 

Kích thước: 60x34 mm 

đóng gói:12 viên/ hộp, pin đại 

con ó, Trung quốc 

Viên 1.000  15.000 15.000.000 

31 Pin tiểu 1,5v 

Loại pin: AA,  Đóng gói: 

4viên/ vỉ, 10 vỉ/ hộp, pin tiểu 

Panasonic, Xuất xứ: Japan 

Viên 1.000  7.000 7.000.000 

32 Pin trung 1,5v 

Kích thước: 50 x 26mm,1 hộp 

24 viên, Pin trung Panasonic, 

Japan 

Viên 2.000  17.000 34.000.000 

33 
Thảm chùi chân 

thường 

Khổ 50x70cm, Chất liệu vải 

cotton dày dặn siêu thấm hút, 

độ ma sát cao, Thiết kế đan 

xen nhiều màu sắc, Việt Nam 

Cái 100 22.000 2.200.000 

34 Xịt muỗi 
Dung tích 600ml/chai, xịt 

muỗi Jumbo vàng, Việt Nam 
Chai 

100 
 

75.000 7.500.000 

35 Xô nhựa 

Xô nhựa 20 lít, có nắp, có 

quai xáchNhựa PP, Kích 

thước 37 x 34 x 33 cm, màu 

xanh dương Việt Thành, Việt 

Nam 

Cái 50 90.000 4.500.000 

36 Xô nhựa 

Xô nhựa 20 lít, có nắp, có 

quai xách, Nhựa PP,  Kích 

thước 37 x 34 x 33 cm màu 

vàng Việt Thành, Việt Nam 

Cái 50 90.000 4.500.000 

37 Xúc rác có cán 

bằng nhựa cao cấp, Kích 

thước chiều cao: 60cm; 

ngang: 30cm; rộng: 35cm, 

duy tân, Việt Nam 

Cái 50 40.000 2.000.000 

 
TỔNG CỘNG 

(Bao gồm Thuế, chi phí vận chuyển đến kho Hành chính 

quản trị của bệnh viện ĐKKV Bồng sơn và các chi phí 

khác liên quan) 

 

 280.750.000 
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